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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

 

Số:  483  /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày  02  tháng 03  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cấp điện  
khu tái định cư xã Ít Ong, huyện Mường La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, TĐC dự án thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định số 39/BC-KHĐT ngày 05 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cấp điện khu tái định cư xã Ít Ong, huyện Mường La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cấp điện khu tái định cư xã Ít Ong, huyện Mường La.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
3. Tổ chức tư vấn lập BCKT-KT: 

3.1. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật: Công ty TNHH đầu tư Xây dựng điện và Hạ tầng.

3. 2. Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: Công ty TNHH đầu tư Xây dựng điện và Hạ tầng. 

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - Kỹ thuật: Nguyễn Thế Uy

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cấp điện cho 39 hộ dân TĐC và Nhà văn hoá, Nhà trẻ + mẫu giáo, lớp học cắm bản tại điểm Pá Hát xã Ít Ong, huyện Mường La. 
6. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại quyết định số: 4249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2005 cụ thể: 
- Xây dựng đường dây 35 KV với tổng chiều dài 2.008m. 

- Xây dựng trạm biến áp 31,5 KVA- 35/0,4 KV.

- Xây dựng đường dây 0,4 KV với tổng chiều dài 1.880m.

- Lắp đặt 42 công tơ 1 pha loại 3/9A cho các hộ gia đình.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

8. Thiết kế bản vẽ thi công:

a) Đường dây 35 KV:

- Cột: Sử dụng cột  BTCT 12m loại C theo TCVN 5846-1994.

- Móng cột: Sử dụng bê tông cốt thép M150#  đúc tại chỗ.

- Xà, giá: Chế tạo bằng thép mạ hình kẽm nhúng nóng có chiều dài tối thiểu là 80µm.

- Dây dẫn trên tuyến sử dụng dây nhôm lõi thép AC-50/8 và dây TK-50 cho khoảng vượt sông.

- Cách điện: Các vị trí đỡ thẳng, đỡ vượt, đỡ lèo sử dụng sứ đứng PI-35 KV, các vị trí góc sử dụng chuỗi néo ∏C -70D hoặc tương đương và chuỗi đỡ cho vị trí cột 3 thân.

- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia hỗn hợp.

- Móng néo: Bê tông đúc sẵn mác 200, dây néo sử dụng cáp thép TK50.

b) Trạm biến áp:

- Trạm treo ngoài trời trên 1 cột ly tâm 10 C, móng cột MT5.

- Thông số kỹ thuật chính: U1đm= 35KV ± 2x2,5%, U2đm=220/380V, tổ đấu dây Y/Y0 - 12.

- Chống sét: Phía 35 KV gồm 1 lộ đến, bảo vệ chống sét bằng chống sét van 35KV loại ZnO-35 KV, bảo vệ quá dòng và thao tác đóng ngắt bằng cầu chì tự rơi SI-35KV. Phía 0,4 KV bảo vệ chống sét bằng chống sét van hạ thế GZ500, bảo vệ quá dòng và thao tác đóng cắt bằng aptômát cho lộ tổng và 2 lộ ra, đo V,A, điện năng hữu công trong tủ chọn bộ.

- Nối đất: Sử dụng hệ thông nối đất cọc tia hỗn hợp.

- Xà, giá: Chế tạo bằng thép hình được mạ kẽm, nhúng nóng có chiều dầy tối thiểu là 80 µm.

c) Đường dây hạ thế 0,4 KV và công tơ:

- Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm bọc AV50; AV35.

- Cột: Sử dụng cột bê tông H7,5B và H8,5B.

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông đúc tại chỗ mác 100#.

- Xà, giá: Chế tọa bằng thép định hình mạ kẽm nhúng nóng có chiều dài tối thiểu là 80 µm.

- Cách điện và phụ kiện dây cáp bọc AV: Cách điện sử dụng sứ đứng A30, các phụ kiện chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.

- Tiếp địa: Đặt tại các vị trí rẽ nhánh và đường dây 3 pha. Khoảng cách 200 đến 250 m đặt một bộ tiếp địa lặp lại loại cọc tia hỗn hợp.

- Công tơ: Sử dụng công tơ 1 pha 3/9A.

- Hòm công tơ: Sử dụng hòm công tơ compozit loại hòm 4 công tơ và hòm 2 công tơ.

- Dây dẫn vào hòm công tơ: Dùng cáp muyle 2x11 mm2 cho hòm 4 công tơ, cáp muyle 2x7mm2 cho hòm 2 công tơ.

- Dây dẫn sau công tơ: Sử dụng cáp đồng bọc PVC 2x4 mm2. 

d) Các hạng mục khác: Nh­ hå s¬ thiÕt kÕ.

9. Thiết bị: Phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành.

10. Tổng dự toán :                  2.094.193.000 đồng.

(Hai tỷ, không trăm chín tư triệu, một trăm chín ba nghìn đồng)
Trong đó:  
- Chi phí xây dựng :  

        

    1.504.177.000 đồng.

- Chi phí thiết bị :       


       
         67.680.000 đồng. 

- Chi phí QLDA và chi phí  khác:
       
       422.613.000 đồng.

- Dự phòng:                                                             99.723.000 đồng.

11. Nguồn vốn: Vốn Tái định cư thủy điện Sơn La. 

12. Phương thức thực hiện dự án: Tổng thầu chìa khóa trao tay.

13. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành năm 2007.

14.  Một số vấn đề khác:

a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập BCKT-KT có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo nội dung thẩm định và phê duyệt tại quyết định này.

b) Chi phí xây dựng và thiết bị phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để triển khai xét chỉ định thầu.

Điều 2. Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT  UBND tỉnh;
- Phó TT ban chỉ đạo TĐC tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Đ/c Phạm Văn Viên -PVP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 25b.
	TM . UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
      Hoàng Chí Thức
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